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1 1365 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-20

2 1364 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-25

3 1366 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-30

4 20025 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-35

5 10316 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-40

6 1367 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-45

7 34435 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-50

8 1369 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-60

9 9780 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-62

10 10116 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-64

11 15650 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-67

12 11589 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRC-70

1 34665 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS-32

2 11579 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS-42

3 1377 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS-52

4 11582 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS-62

5 27265 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS-72

6 11581 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS-82

7 39171 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS-90

8 9964 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS-95

9 40642 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRBS-100

1 13433 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-56

2 14836 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-65

3 23553 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-71

4 11586 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-75

5 32363 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-78

6 17846 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-81

7 10318 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-83

8 17855 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-85

9 31575 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRA-87

10 20134 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR15N-80
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11 10319 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR15N-90

12 20130 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30N-67

13 14838 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30N-81

14 26227 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30TS-52

15 28261 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30TS-62

16 29083 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR30TS-78

17 30649 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR15TS-78

18 31301 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR15TS-82

19 31302 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HR15TS-87

20 46281 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRE-90

21 38969 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRF-90

22 14837 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRS-90

23 20132 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HRR-105

24 3203 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-60

25 3202 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HS-80

1 14012 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-200

2 10103 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-300

3 42293 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-400

4 1370 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-500

5 14010 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-600

6 1371 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-700

7 14028 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HV-800

1 11588 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-200

2 1057 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-300

3 1372 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-500

4 1373 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HMV-700

1 1374 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-100

2 14839 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-150

3 1375 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-180

4 1061 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-200

5 1059 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-250

6 14840 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-300

7 11917 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-350

8 9781 Mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto HBW-400

MẪU CHUẨN HV

MẪU CHUẨN HMV

MẪU CHUẨN HBW
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